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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng đầu trước đáp án đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Những thói quen, những nếp sống có ý nghĩa tốt đẹp của một cộng đồng dân tộc đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được đa số mọi người thừa nhận và làm theo gọi là gì?
	A. Phong tục.				B. Tập quán.
	C. Tín ngưỡng.				D. Tôn giáo.
Câu 2. Trong tập tục hôn nhân cổ truyền của người Việt, khi hai họ tính chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, yếu tố nào sau đây được quan tâm hàng đầu?
A. Quyền lợi làng xã.			B. Sự phù hợp của đôi trai gái.
C. Quyền lợi của gia tộc.			D. Sự phù hợp của mẹ chồng và nàng dâu.
Câu 3. Công trình nào sau đây không phải là  di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội? 
A. Văn Miếu – Quốc Tử Giám		B. Chùa Tây Phương 
C. Phong Nha- Kẻ Bàng.			D. Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long
Câu 4. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn nay thuộc quận nào?
	        A. Hoàn Kiếm
	B. Từ Liêm

	        C. Hai Bà Trưng
	D. Thanh Xuân.


Câu 5. Tục “giã cối đón dâu” của người Việt trong nghi lễ hôn nhân cổ truyền có ý nghĩa gì?
A. Cầu chúc cho đại gia đình trên thuận dưới hòa.
B. Chúc cho cô dâu đảm đang, tháo vát, làm lợi cho gia đình nhà chồng.
C. Cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ được đông con nhiều cháu.
D. Cầu chúc cho lứa đôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Câu 6. Tết Nguyên Đán là: 
A. một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch.
B. ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam.
C. dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các dân tộc thuộc Vùng văn hóa Đông Á, gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.
D. vào rằm (ngày 15) tháng Tám âm lịch.
Câu 7. Những hoạt động nào dưới đây được diễn ra trong dịp Tết Ngyên Đán?
A. Xông đất.					B. Đón giao thừa.
C. Lì xì và chúc Tết.				D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8. Đâu là loại bánh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về?
A. Bánh tét, bánh chưng.			B. Bánh giò, bánh bao.
C. Bánh đậu xanh, bánh cốm.		D. Bánh rán, bánh giò.
Câu 9. Ý nghĩa của các phong tục ngày Tết là gì?
A. Nhằm giữ gìn nét văn hoá Việt.
B. Góp phần phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
C. Làm mọi người thêm yêu quê hương, đất nước, và càng gắn bó mật thiết với gia đình.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 10. Vì sao có tục mừng tuổi, lì xì vào đầu năm mới?
A. Để lấy lòng nhau.		
B. Cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc.
C. Giúp người nhận có tiền đi chơi Tết.
D. Vì đó là nghĩa vụ của người lì xì.
Câu 11. Năm 2016, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có bao nhiêu lễ hội truyền thống?
A. 1206.					B. 12006.
C. 12.						D. 126.
Câu 12. Đâu là nghi lễ sau đám cưới 3 ngày được tổ chức?
A. Lễ tơ hồng.				B. Lễ cưới.
C. Lễ lại mặt.					D. Lễ hợp cần.
Câu 13. Tết Nguyên Đán hay còn được gọi là Tết:
A. Cả.			B. Anh.		C. Cậu.		D. Tây.
Câu 14. Nửa đầu thế kỉ XX, Tết Nguyên Đán của người Hà Nội gồm giai đoạn:
A. chuẩn bị.					B. chuẩn bị và ăn Tết.
C. ăn Tết.					D. sắm Tết và chơi Tết.
Câu 15. Quê hương của trạng nguyên Nguyễn Trực là: 
A.Xã Bối Khê, Thanh Oai, Hà Nội        B. Xã Canh Hoạch, Thanh Oai, Hà Nội
C.Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội         D. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Câu 16. Thăng Long tứ trấn bao gồm những ngôi đền nào
A. Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên
B. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh
C. Đền Kim Liên, đếm Voi Phục, đền Quán Thánh
D. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Voi Phục, đền Quán Thánh
Câu 17. Khái niệm “Khoa bảng” xuất hiện để chỉ những người:
A. giàu có.					B. làm quan.
C. con của vua, chúa.			D. đỗ đạt trong các khoa thi.
Câu 18. Nền giáo dục Nho học của nước ta được phát triển mạnh nhất ở thời vua nào?
A. An Dương Vương.			B. Lý Công Uẩn.
C. Lê Thánh Tông.				D. Lê Hoàn.
Câu 19. Thăng Long – Hà Nội có bao nhiêu làng khoa bảng?
A. 1.			B. 10.			C. 15.			D. 27.
Câu 20. Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là nơi linh thiêng vì đây là nơi:
A. thờ cúng các vị thần.		
B. lưu trữ tri thức và tri thức là linh thiêng.
C. có khí hậu tâm linh đặc biệt.
D. diễn ra các lễ hội truyền thống.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Tất cả những truyền thống của dân tộc ta đều tốt đẹp, vì vậy chúng ta cần phải kế thừa và phát huy hết tất cả”
Em có đồng ý với ý kiến trên hay không? Vì sao?
Câu 2. (2.5 điểm) Nêu những việc em nên làm để bảo tồn và phát huy giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội.
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